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Phiếu số 1 (Tiếng Việt) 
 
A/ Đọc                          

Hai con dê 

 

            Dê Đen và Dê Trắng cùng phải qua một chiếc cầu hẹp bắc ngang một 

dòng suối nhỏ. Dê Đen đi đằng này lại. Dê trắng đi đằng kia sang. Con nào 

cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng húc 

nhau. Thế là cả hai đều rơi tòm xuống suối. 

 

B/ Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng : 

1.Hai con dê cùng đi qua : 

a. Đằng này  

b. Đằng kia  

c. Một chiếc cầu hẹp 

 

2.Chiếc cầu bắc ngang : 

          a. Một dòng sông  

          b. Một dòng suối nhỏ  

          c. Một dòng suối lớn  

 

3. Vì sao hai con dê không chịu nhường nhau qua cầu ? 

          a. Vì cả hai đều ích kỉ, ương bướng  

          b. Vì cả hai đều vội  

          c. Vì cầu hẹp  

 

4. Kết thúc câu chuyện ra sao ? 

           a.Cả hai từ đó ghét nhau  

      b.Cả hai đứng trên cầu cãi nhau  

 c.Cả hai húc nhau và đều rơi tòm xuống suối  

 

5.Câu chuyện khuyên em điều gì ? 

           a.Phải cẩn thận khi đi qua cầu  

           b.Phải nhường nhịn nhau  

 c.Phải khiêm tốn ,không kiêu căng  

 

 

 



6. Trong bài có mấy tiếng chứa vần ăng ? 

 

  a.  2 tiếng. Đó là :................................................................................................ 

   

  b.  3 tiếng. Đó là :................................................................................................ 

  

  c.  4 tiếng. Đó là :.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Phiếu số 3 (Tiếng Việt) 

 

1/ Đọc : 

 

Thỏa thuận     lòe xòe         khóe mắt        tung tóe       khoe khoang     phí hoài    

 

loay hoay       ngó ngoáy     bà ngoại        năm    ngoái    loại bỏ      toại nguyện  

    

                                  Bé ngủ ngon quá  

                                  Đẫy cả giấc trưa  

                                  Cái võng thương bé  

                                  Thức hoài đưa đưa.  

 

 

2/ Bài tập : 

 

a/ Điền oai hay oay  

 

Phá  h..............                              đối th..................          loay h....................... 

 . . 

 ? \ 

x...................tròn                           th.............mái                    mệt nh.............. 

 

 

 

b/ Đặt câu với từ : 

 

-  mạnh khỏe :..................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

- hoa hồng :....................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

 

 

 



Phiếu số 2 (Toán) 
 

Bài 1: Đặt tính rồi tính : 

 

5 + 14               6  + 13                  14 + 3                19 – 7              17 – 5               16 - 4  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........................         

  

Bài 2:  > , < , = ? 

         

  12 + 1 ....... 11 + 2                                          16 – 6 ....... 12 + 1 

          

 12 -  2 ....... 12 + 3                                           12 + 2 ....... 14 – 1 

          

 15 + 0 ....... 13 + 1                                           1 4 – 4 ....... 13 - 1 

 

 

Bài 3: Giải bài toán sau : 

Tóm tắt: 

Có: 10 nhãn vở 

Mua thêm 8 nhãn vở 

Có tất cả :  …. nhãn vở? 

Bài giải 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

Bài 4: Mai hái được 12 bông hoa , Tú hái được 7 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao 

nhiêu bông hoa ? 

          Tóm tắt :                                                                                   

                                                                                  Bài giải  

.........................................................                ...................................................................... 

.........................................................                ....................................................................... 

.........................................................               ........................................................................ 

 

 

 

 



 

Bài 5. Hình bên có: 

+…….hình tam giác 

+…….hình vuông                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phiếu số 4 (Toán) 

1/ 

a/ Xếp các số : 12, 5, 10, 17, 20, 14  theo chiều giảm dần:..............................................                                 

                

b/ Xếp các số   15, 6, 9, 13, 19, 5 theo chiều tăng dần :....................................................... 

 

2/  Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

13 +              =  17               7    - 2  =  12   + 4                          15 - 5  = 13  - 

 

          

17 -         =  11               2 + 13 =           + 10                                       + 3  =  15 + 4 

  

3 /  Nối phép tính với số thích hợp 

 

      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 4/  Hoàn thành tóm tắt và giải bài toán: 

           Bài toán: Đàn gà có 7 con gà mỏi và  10  con gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao 

nhiêu con gà  ? 

                                                                                       Bài giải  

Tóm tắt:                                .................................................................................................. 

Gà mái  : .... con                    ................................................................................................. 

Gà trống :.....con             .................................................................................................. 

Tất cả có : ... con gà  ?                    

 

 

 

 

13 + 0 

11111

515 

13 + 6 

90099

9915 

14 - 4 2 + 17 

19 10 17
777

77 

12 18 

10+3 

4 + 14 

26 
12 + 5 5 + 5 16 - 4  11+1 

13 



 

 

5/ Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau :  

                 Anh câu : 15 con cá                                      

               Em câu :  4 con cá                             

               Cả hai anh em: … con cá?                

                                          Bài giải : 

 ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Phiếu số 5 (Tiếng Việt )  

 

1/ Phụ huynh đọc cho con viết: 

 

                  Có hoa không có quả  

                  Lại mang hạt trong mình  

                  Hương bay qua hồ rộng  

                  Lá đội đầu mát xanh.  

 

 

 2/ Bài tập : Điền n hay l : 

 

Ăn .......o        ..........á cây                       bà  ..........ội  .....í do  

 


